
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 25/07/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25207204837  Nguyễn Khánh  Linh 21/04/2001 Quảng Nam 28CSC1

2 24208702084  Đinh Thị Ngọc  Ánh 11/07/2000 Đắk Lắk 28TBN2

3 24202102915  Đỗ Nguyễn Yến  Châu 02/05/2000 Phú Yên 28TBN2

4 25202503653  Lê Thị Linh  Chi 11/09/2001 Đắk Lắk 28TBN2

5 24203203695  Võ Ngọc Kiều  Diễm 09/07/2000 Đà Nẵng 28TBN2

6 25207107399  Nguyễn Gia  Hân 18/07/2001 Đà Nẵng 28TBN2

7 26214320889  Đỗ Tấn  Hào 30/12/2001 Quảng Ngãi 28TBN2

8 26203827528  Trần Thị Mỹ  Hảo 10/01/2002 Quảng Ngãi 28TBN2

9 24208701681  Cao Thị Bích  Hòa 09/10/2000 Đắk Lắk 28TBN2

10 25202108598  Lê Thị Diễm  Hương 14/01/2001 Quảng Nam 28TBN2

11 24207203706  Trần Thị Cẩm  Khuyên 16/10/2000 Quảng Nam 28TBN2

12 24217216389  Nguyễn Trung  Kiệt 14/05/2000 Bình Định 28TBN2

13 25202503248  Cù Thị Khánh  Linh 12/01/2001 Gia Lai 28TBN2

14 24202101044  Đào Thị Khánh  Ly 29/07/2000 Quảng Trị 28TBN2

15 25212108992  Vũ Duy  Mạnh 17/09/2001 Kon Tum 28TBN2

16 25202108601  Trần Thị  Mỹ 28/02/2001 Quảng Nam 28TBN2

17 24212105700  Hà Thế  Lâm 09/09/2000 Khánh Hòa 27TBN4 Thi ghép

18 24212101701  Trịnh Quang  Phước 11/01/2000 Đắk Lắk 27TBN4 Thi ghép

19 25212117287  Mai Đăng  Khoa 17/04/2001 Quảng Bình 27TBN9 Hoãn T6/22

20 24203100156  Đỗ Hoàng Vân  Anh 09/10/1998
Thừa Thiên

Huế
27THT2 Thi ghép

21 24207211646  Tào Thị Thu  Ngân 24/08/2000 Đắk Lắk 27THT5 Thi ghép

22 25207201221  Lê Thị Ngọc  Mai 21/01/2001 Đắk Lắk 27THT9 Thi ghép

23 24205207451  Ngô Lê Bảo  Thư 01/01/2000 Quảng Ngãi 27TSC6 Lần 1

24 25203312656  Nguyễn Thị Ái  Ly 01/01/2001 Quảng Nam 27TSC7 Lần 1

25 24212100460  Phạm Nhật  Ký 25/10/2000 Phú Yên 27TYC7 Thi ghép
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1 25202109077  Ngô Thảo  Nhi 27/01/2001 Quảng Nam 28TBN2

2 26265218019  Nguyễn Thị Thúy  Nhi 07/02/1996 Quảng Trị 28TBN2

3 24207208454  Lê Thị Hồng  Nhung 04/06/2000 Đà Nẵng 28TBN2

4 25203205646  Phan Nguyễn Tuyết  Nhung 16/09/2001 Gia Lai 28TBN2

5 25212101455  Nguyễn Duy  Tân 12/05/2001 Phú Yên 28TBN2

6 25212107104  Nguyễn Thị Như  Thắm 22/04/2001 Quảng Nam 28TBN2

7 25203303430
 Phạm Nguyễn
Thanh

 Thanh 03/07/2001 Quảng Nam 28TBN2

8 25212105434  Trần Minh  Thành 25/12/2001 Đà Nẵng 28TBN2

9 25203305355  Nguyễn Thị Hoài  Thương 13/10/2001 Quảng Trị 28TBN2

10 25202200556  Ngô Thị Thu  Tiên 16/07/2001 Quảng Ngãi 28TBN2

11 25203317090  Nguyễn Phạm Thu  Trang 08/01/2001 Gia Lai 28TBN2

12 26265218025  Trương Thị  Trang 01/07/1997 Quảng Nam 28TBN2

13 25202703215  Huỳnh Thị Thu  Trinh 05/04/2001 Đắk Lắk 28TBN2

14 24212404950  Võ Hoàng Anh  Tú 20/06/2000 Đà Nẵng 28TBN2

15 25202102741  Đỗ Thị Thúy  Vi 05/11/2001 Gia Lai 28TBN2

16 25207216012  Huỳnh Thị Tường  Vi 03/06/2001 Đà Nẵng 28TBN2

17 24207214999  Trần Thị  Yến 01/12/2000 Đắk Lắk 28TBN2

18 24205208713  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 01/01/2000 Quảng Ngãi 28TBN3

19 24205207442  Nguyễn Thị Cách  Cách 22/10/2000 Kon Tum 28TBN3

20 25203401312  Hồ Thị Bích  Diễm 14/07/2001 Bình Định 28TBN3

21 24205207469  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 02/09/2000 Quảng Nam 28TBN3

22 24205209942  Cao Thị Thúy  Hằng 07/11/2000 Gia Lai 28TBN3

23 24215207113  Nguyễn Công  Hào 07/09/2000
Thừa Thiên

Huế
28TBN3

24 24205209771  Đỗ Thị Mỹ  Hiền 02/01/2000 Gia Lai 28TBN3

25 24205215680  Nguyễn Thị Thu  Hiền 24/02/2000 Quảng Nam 28TBN3

26 24215210228  Võ Diệp  Hoàng 26/07/2000 Bình Định 28TBN3
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1 25207204059  Nguyễn Thanh  Huyền 16/09/2001 Quảng Bình 28TBN3

2 25202109572  Đỗ Thị Ái  Liền 12/01/2000
Thừa Thiên

Huế
28TBN3

3 24203115335  Lê Thị Mỹ  Linh 15/09/2000 Đắk Lắk 28TBN3

4 24205208546  Phạm Thị Thùy  Linh 06/11/2000 Đà Nẵng 28TBN3

5 25203305624  Đoàn Nhật  Linh 14/10/2001 Quảng Nam 28TBN3

6 25203302954  Lâm Thị  Ly 19/09/2001 Quảng Ngãi 28TBN3

7 24205216600  Nguyễn Thị  Miết 23/07/1999 Bình Định 28TBN3

8 25203409787  Dương Thị Thúy  Nga 14/08/2001 Bình Định 28TBN3

9 24205211848  Văn Phạm Ánh  Nguyên 31/07/2000 Quảng Nam 28TBN3

10 24205207616  Nguyễn Thị Uyển  Nhi 04/11/2000 Gia Lai 28TBN3

11 24207115668  Trần Thị Ý  Nhi 10/09/2000 Quảng Bình 28TBN3

12 25203417088  Lê Thị  Ninh 21/10/2001 Hà Tĩnh 28TBN3

13 24203105798  Nguyễn Thị Hồng  Phúc 18/02/2000 Quảng Nam 28TBN3

14 25217213624  Trần Lê Đăng  Phúc 25/11/2001 Đà Nẵng 28TBN3

15 25207116360  Phạm Thị Đoang  Quyên 08/08/2001 Đà Nẵng 28TBN3

16 25217214340  Võ Văn Mạnh  Thắng 22/09/2001 Quảng Nam 28TBN3

17 24205203762  Lương Thị Thiên  Thanh 15/05/2000 Khánh Hòa 28TBN3

18 24205213015  Nguyễn Thị Thu  Thanh 25/12/2000 Phú Yên 28TBN3

19 24205213139  Võ Thị  Thìn 10/02/2000 Quảng Ngãi 28TBN3

20 25203216676  Nguyễn Hồ Bảo  Trâm 07/04/2001 Quảng Nam 28TBN3

21 24205214175  Trần Thị Kiều  Trinh 25/10/2000 Quảng Nam 28TBN3

22 24205214424  Trương Thanh  Tuyền 25/07/2000 Gia Lai 28TBN3

23 24205214590  Lê Phạm Cẩm  Vân 05/03/2000 Đắk Lắk 28TBN3

24 25207215384  Đinh Nguyễn Hải  Vân 05/01/2001 Quảng Nam 28TBN3

25 24215203784  Vũ Hoàng  Vũ 26/04/2000 Quảng Ngãi 28TBN3

26 24205214888  Phạm Thị Tường  Vy 09/01/2000 Quảng Ngãi 28TBN3
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